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BÁO CÁO
Công khai chất lượng giáo dục thực tế năm học 2018-2019

1. Công khai thông tin về quy mô sinh viên hiện tại 

	STT
	Khối ngành
	Quy mô sinh viên hiện tại

	
	
	Chính quy
	Vừa làm vừa học

	
	Tổng số
	
	

	I
	 Khối ngành IV
	 
	 

	1
	 Vật lý học
	
	 

	2
	 Hóa học
	
	 

	3
	 Địa chất học
	
	 

	4
	 Địa lý tự nhiên
	
	 

	5
	 Sinh học
	
	 

	6
	 Công nghệ sinh học
	
	

	7
	 Kỹ thuật sinh học
	
	

	8
	 Khoa học môi  trường
	
	

	II
	 Khối ngành V
	
	

	9
	 Toán học
	
	

	10
	 Toán ứng dụng
	
	

	11
	 Kỹ thuật môi trường
	
	

	12
	 Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
	
	

	13
	 Công nghệ thông tin
	
	

	14
	 Công nghệ kỹ thuật hóa học
	
	

	15
	 Kỹ thuật phần mềm
 (Đào tạo theo cơ chế đặc thù)
	
	

	16
	 Kỹ thuật địa chất
	
	

	17
	 Địa kỹ thuật xây dựng
	
	

	18
	 Kỹ thuật trắc địa –  bản đồ
	
	

	19
	 Quy hoạch vùng và đô thị
	
	

	20
	 Kiến trúc
	
	

	III
	 Khối ngành VII
	
	

	21
	 Hán - Nôm
	
	

	22
	 Đông phương học
	
	

	23
	 Triết học
	
	

	24
	 Lịch sử
	
	

	25
	 Ngôn ngữ học
	
	

	26
	 Văn học
	
	

	27
	 Xã hội học
	
	

	28
	 Báo chí
	
	

	29
	 Công tác xã hội
	
	

	30
	 Quản lý tài nguyên và môi trường
	
	

	31
	 Quản lý Nhà nước
	
	

	32
	 Toán kinh tế
	
	


[bookmark: _GoBack]2. Công khai kết quả thực hiện chính sách học bổng năm học 2018-2019
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Ngành đào tạo
	Kết quả học tập
	Số tiền

	
	
	
	
	Điểm TB
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Học kỳ I
	Học kỳ II

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	



3. Công khai chính sách học bổng năm học 2019-2020
a. Đối với học kỳ đầu của khóa học
	STT
	Điểm trung bình thi tuyển, xét tuyển (đã quy đổi)
	Xếp loại học bổng
	Mức học bổng
/tháng

	1
	
	
	

	2
	
	
	


b. Đối với các kỳ học tiếp theo
	STT
	Xếp loại học tập
	Xếp loại rèn luyện
	Xếp loại học bổng
	Mức học bổng
/tháng

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG


Các biểu mẫu tải về tại địa chỉ: http://husc.hueuni.edu.vn, Chuyên mục Tải file, biểu mẫu 3 công khai
